
Tuần 21

Thứ hai ngày 19 tháng 1 năm 2015

Tiết 1:                                            Chào cờ

Tiết 2:                                                 Toán 
Tiết 81: Phép trừ dạng 17 - 7.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Biết làm tính trừ (không nhớ) trong phạm vi 20. Tập trừ nhẩm ( dạng 17 - 7).

2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng thực hiện phép tính trừ không nhớ cột dọc, trừ nhẩm trong phạm vi 20.

3. Thái độ: Hăng say học tập, có ý thức tự phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề. 

II. Đồ dùng. 

- Giáo viên: Bảng phụ kẻ cột chục, đơn vị như SGK.

III. Hoạt động dạy học chủ yếu. 

1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 

- Đặt tính rồi tính: 18 - 5; 
    15 - 1; 

19 - 7;

2.Hoạt động 2: Giới thiệu bài  

- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.

	3. Hoạt động 3: Giới thiệu cách làm tính trừ dạng 17 – 7 
	- hoạt động cá nhân

	- Yêu cầu HS lấy 17 que tính, em lấy thế nào? Sau đó tách làm hai phần, bên trái 1 bó và bên phải 7 que tính rời, sau đó lấy ra 7 que tính, còn lại bao nhiêu que tính? Vì sao em biết?
	- lấy 1 bó và 7 que tính rời

- còn 10 que tính, do em thấy còn 1 bó 

	- Có mấy chục que tính? (ghi bảng cột chục), mấy que tính rời? (ghi bảng cột đv), lấy ra mấy que? ( ghi dưới 7 ở cột đơn vị)
	- có 1 chục, 7 que rời, tách ra 7 que tính rời.

	- Còn lại bao nhiêu que tính? Em làm thế nào?
	- còn 10 que tính rời

	- Hướng dẫn HS cách đặt tính theo cột dọc ( cộng từ phải sang trái).

- Yêu cầu mỗi HS tự lập một phép trừ dạng 17 - 7 vào bảng.
	- đặt tính và cộng miệng cá nhân, đồng thanh.

- trừ  cột dọc

	4. Hoạt động 4: Thực hành .

Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của đề?

- Yêu cầu HS làm và gọi HS yếu chữa bài.

- Gọi HS trừ miệng lại.

- Trừ từ đâu sang đâu?
	- HS tự nêu yêu cầu.

   11          12         13           14           15

     1           2          3            4             5             

   10         10        10          10           10  

- từ phải sang trái

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu.
	- HS tự nêu yêu cầu.

	 Yêu cầu HS làm và chữa bài.
	15 - 5  =10      11 - 1 =10      16 - 3  =13

12 -  2 =10       18 - 8 = 10     17 - 4 =13

	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu
	- viết phép tính thích hợp 

	- Gọi HS tự nêu tóm tắt bài toán, sau đó làm vào bảng con
	- HS làm bảng con - nhận xét

Chốt: 15 - 5 = 10

	- Gọi HS chữa bài.
	- Nhận xét bài bạn.


5. Hoạt động 5: Củng cố - dặn dò 

- Thi tự lập phép trừ nhanh.

- Nhận xét giờ học.


Tiết 3,4:                                           Tiếng Việt
Luyện tập luật chớnh tả về nguyờn õm đụi /ia/, /ua/, /ưa/

                 Dạy theo sách thiết kế Tiếng Việt Lớp 1- CGD tập 2( trang 167- 168)


Buổi chiều

Tiết 1:                               Tiếng Việt( tăng)
Luyện đọc, viết bài:Vần khụng cú õm cuối / ia/
I, Mục tiêu.

- Giúp học sinh củng cố, năm chắc kiểu vần không có âm cuối ia.

- Đọc đúng tiếng, từ ngoài bài có chứa vần ia.

- Nghe- Viết được tiếng , từ có chứa vần ia.

* Yêu thích môn học.

II.Đồ dùng.

_ SGK Tiếng Việt

- Bảng con, vở ô li.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu.

1, Nêu yêu cầu nhiệm vụ giờ học.

2. Hoàn thành việc 4 trong bài : Vần khụng cú õm cuối: /ia/

- GV đọc đoạn viết.

- Gọi học sinh khá đọc lại.

· Cho học sinh viết bảng con: nia, ra,…

· GV đọc cho học sinh viết bài vào vở.

· Đọc lại bài viết, học sinh nghe, soát lỗi.

3. Cho học sinh tìm tiếng từ ngoài bài có chứa vần ia.

- Học sinh tìm, gv ghi bảng: tia số, nghĩa me, ngắm nghía, ….

- Học sinh luyện đọc: Đánh vần, phân tích( nếu cần)

GV tổ chức cho học sinh thi đọc( cá nhân , nhóm.)

4, Viết.

-  Gv đọc cho học sinh nghe, viết một số tiếng sau.

Tình sâu nghĩa nặng.

Chí nghĩa chí tình.

- Đọc lại bài viết.

5.Củng cố.

- Thi đọc lại bài trong SGK.


Tiết 2:                                               Đạo Đức
Bài 10: Em và các bạn (tiết 1)

I- Mục tiêu:

1. Kiến thức: Hiểu trẻ em có quyền được học tập, vui chơi, kết giao bạn bè. Cần phải đoàn kết, thân ái với bạn khi cùng học cùng chơi.

2. Kĩ năng: Biết nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân và người khác khi chọc, chơi với bạn. Có hành vi cư xử đáng với bạn khi học, khi chơi.

3. Thái độ: Tự giác đoàn kết, thân ái với bạn bè.

II Đồ dùng:

Giáo viên: Tranh vẽ phóng to hình bài tập 2 bài tập 3 và một ít bông hoa giấy.

Học sinh: Vở bài tập.

III- Hoạt động dạy học chính:


	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 
	

	- Kêt tên những việc cần làm để thể hiện biết vâng lời, lễ phép với thầy cô giáo?
	- HS tự nêu

	- Nêu tên những bạn thực hiện tốt?
	

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài 
	- HS đọc đầu bài.

	- Nêu yêu cầu, ghi đầu bài
	

	3. Hoạt động 3:  Chơi “ Tặng hoa” 
	- hoạt động cá nhân

	- Phát hoa cho HS , yêu cầu HS viết tên bạn trong lớp mà mình thích cùng học, cùng chơi nhất. Sau đó bảo vào giỏ. GV kiển tra và chọn ra vài em được các bạn yêu thích nhất.
	- HS tự viết tên bạn mình thích 

và bỏ hoa vào giỏ.

	- Gọi HS trình bày lí do vì sao em thích chơi với bạn A?
	- tự nêu lí do

	- Các bạn được mọi ngưới yêu quý vì bạn hiền, biết giúp đỡ bạn bè
	- tặng các bạn tràng pháo tay

	4. Hoạt động 4: Đàm thoai bài tập 2 
	- hoạt động cá nhân

	- Treo tranh bài tập 2, yêu cầu HS quan sát các bạn đang làm gì?
	- bạn đang nhảy dây, học nhóm, 

đi học

	- Choi cùng bạn vui hay chơi một mình vui
	- chơi cùng bạn vui hơn

	- Muốn có nhiều bạn chơi cùng em cần làm gì?
	- đối xử tốt với bạn, giúp đỡ bạn.

	-Chốt: Trẻ em có quyền học tập, vui chơi, tự do kết bạn,có bạn chơi học cùng sẽ vui hơn, muốn có bạn tốt phải cư xử tốt
	- theo dõi

	5. Hoạt động 5:  Thảo luận bài tập 3 
	- hoạt động nhóm

	- Treo tranh, yêu cầu HS thảo luận theo câu hỏi của bài.
	- thảo luận và đại diện nhóm phát biểu, nhóm khác bổ sung

	- Chốt: Tranh 1;3;5;6 là những hành vi nên làm, tranh 2;4 là những hành vi không nên làm.
	- theo dõi

	6. Hoạt động 6: Củng cố dặn dò 
	

	- Nhận xét giờ học.
	

	- Về nhà thực hiện theo điều đã học.
	


Tiết 2:                                         Toán ( tăng)

Luyện tập

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Củng cố kiến thức: cộng, trừ trong phạm vi 20.

2. Kĩ năng: Củng cố kĩ năng cộng, trừ cho HS.

3. Thái độ: Yêu thích học toán.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Hệ thống bài tập.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 

2 HS lên bảng làm - dưới lớp làm bảng con

12 + 4 =               17 - 7  =                   10 + 7  =

18- 8 - 4 =         14 + 2 +3 = 

2. Hoạt động 2: Làm bài tập  

	*Hoàn thành VBT toán

Bài 3: (VBT) Hướng dẫn HS làm

GV giúp đỡ HS yếu- chấm vở bài tập

- Nhận xét - chốt: cách cộng, trừ các số có hai chữ số với số có một chữ số.

Bài tập : 

Bài 1: Điền số? (Treo bảng phụ)

16

2

6

4

0

1

14

Bài 2:  Tính: 

14 -2 - 1 =                     17 -  4 + 3 =

8 + 2 - 7 =                      14 + 5 -2 = 

- nhận xét-  chốt cách thực hiện tính từ trái sang phải              

Bài 3: >, < = ?


10 + 5          20           19 - 4           10

12 - 2         3 + 12     17 - 2           9

Bài100: ( Toán nâng cao lớp 1)

Treo bảng phụ
- Đọc bài 

-  Nêu yêu cầu bài toán?

*HSG lên bảng làm - chữa bài

3. Hoạt động 3: Củng cố- dặn dò 

                            Nhận xét tiết học.     
	 HS lên bảng làm- nhận xét- chữa bài

10 +5 =15                   12 + =16        

12 +3 + 4 =19             19 - 3- 4 =12

15 - 5 = 10                   12 + 4 = 16

- HS nêu yêu cầu

- 1 HS lên bảng làm - cả lớp làm vào vở
- Chốt: cách điền số.

2 HS lên bảng làm- dưới lớp làm vào vở
2 HS lên bảng làm- dưới lớp làm vào vở
- nhận xét-  chốt: Muốn điền dấu vào ô trống ta làm thế nào?  ( tính rồi so sánh kết quả)

- Điền số vào ô trống sao cho cộng các số theo hàng, theo cột, theo đường chéo đều được kết quả bằng 9

2

3

2





                                          Thứ ba ngày 20 tháng 1 năm 2015
Tiết 1



         thể dục

( GV chuyên dạy)


Tiết 2,3:                                     Tiếng Việt
Mối liên hệ giữa các vần

                 Dạy theo sách thiết kế Tiếng Việt Lớp 1- CGD tập 2( trang 169-171)


Tiết 4:                                          Toán 

Tiết 82: Luyện tập 

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Củng cố cách trừ (không nhớ) trong phạm vi 20.

2. Kỹ năng: Củng cố kĩ năng thực hiện phép tính trừ không nhớ cột dọc, trừ nhẩm trong phạm vi 20.

3. Thái độ: Hăng say học tập, có ý thức tự phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề. 

II. Đồ dùng. 

- Giáo viên: Bảng phụ vẽ sẵn bài 5.

III. Hoạt động dạy học chủ yếu. 

1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
- Tính: 

-17


-19

    -18


-19




   7


   1

       0


   9

2.Hoạt động 2: Giới thiệu bài  

- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.

	3. Hoạt động 3: Thực hành.

Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của đề?

- Yêu cầu HS  đặt tính rồi làm và gọi HS trung bình chữa bài.

- Gọi HS nêu lại cách đặt tính

- Gọi HS trừ miệng lại.
	- HS tự nêu yêu cầu.

   13          11         14           17           10

     3           1          2            7             6             

   10         10        12          10           16  

- nêu lại cách đặt tính

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu.
	- ...tính nhẩm

10 +3 = 13    15 + 5 =20       17 - 7 = 10

13 - 3 =10    15 - 5= 10        10 +7 = 17

	 Yêu cầu HS làm và chữa bài.
	- nhận xét bài bạn về kết quả 

	- Nêu các cách nhẩm của em?
	- nêu các cách nhẩm kết quả khác nhau

	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu
	- tính

	- Yêu cầu HS tính nhẩm từ trái sang phải rồi viết kết quả.
	- 11 cộng 3 bằng 14, 14 trừ 4 bằng 10

	- Gọi HS chữa bài.
	- Nhận xét bài bạn.

	Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu.
	- điền dấu

	- Yêu cầu HS tìm nhẩm kết quả sau đó so sánh số để điền dấu
	- thi nhau điền dấu rồi chữa bài

	Bài 5: Gọi HS nêu yêu cầu và đề toán, sau đó cho HS làm và chữa bài
	- 12 - 2 = 10


4. Hoạt động 4: Củng cố - dặn dò
- Nhận xét giờ học.


Buổi chiều




(Đ/c  Huế dạy)

Thứ tư ngày 21 tháng 1 năm 2015
Tiết 1,2:                                       Tiếng Việt
Vần /oăn/, /oăt/. Bắt đầu viết chữ hoa A, Ă, Â

                 Dạy theo sách thiết kế Tiếng Việt Lớp 1- CGD tập 2( trang 172- 176)


Tiết 3:                                               âm nhạc

( GV chuyên dạy)


Tiết 4:                                              mĩ thuật
( GV chuyên dạy)


Buổi chiều

Tiết 1:                                          Toán ( tăng)
                                              Luyện tập phép trừ dạng 17-3

I-Mục tiêu:    Giúp HS củng cố về:

- Giúp HS yếu nắm chắc và biết thực hiện phép trừ không nhớ trong phạm vi 20.

- HS khá giỏi vận dụng thành thạo vào làm các bài tập.       

- HS có ý thức học tập tốt.

II-Đồ dùng:   

1- III-Hoạt động dạy và học.

2- GV nêu yêu cầu của tiết học.
2- Bài tập:

-  Gv ra bài tập, hướng dẫn HS làm, giúp đỡ HS yếu và chữa bài.

	*Bài 1: Tính:

    14       13       15        17        19       16

  -          -         -           -          -          -

     3          2         4          5          7         6

    ...         ...        ...         ...         ...        ...

    19       17       18        17        19       16

  -          -         -           -          -          -

     3          2         4          3          6         2

    ...        ....        ...        ....         ...        ...

*Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống

( theo mẫu)

15

 1           

 2

 3

 4

14

 16

 4 

 5

 3

 6

 2

 12

- GV theo dõi, nhận xét, chốt kết quả đúng.

- Gv cho HS đọc lại bài.

Bài 3:tính nhẩm:

16 -3 =             18- 4 =              19- 5 =

14 - 2=             15 -3 =               19 - 7 =

- Chốt cách nhẩm.

- Bài 4: Cho các số: 16; 5 ; 11.Hãy lập phép tính đúng.

Bài 5: 

Có        : 13 quả bưởi

Đã chảy: 2 quả bưởi

Còn lại : .....quả bưởi?

- Yêu cầu học sinh dựa vào tóm tắt đặt đề toán.

- Nêu cách tìm kết quả?
	- HS yếu lên bảng tính, cả lớp theo dõi, bổ sung.

- Tuyên dương HS có tiến bộ.

- HS làm vào vở và lên bảng điền kết quả.

19

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

18

18

  5

  6

  7

  4

  2

  3

13

- HS làm bài, nêu cách làm.

- HS làm bài. nêu cách nhẩm.

- Nhận xét.

- HS làm bài: 16 - 5 = 11

- HS nhìn tóm tắt đặt đề toán.

- Nêu phép tính tìm kết quả.

13- 2 = 11


3-Củng cố, dặn dò:

- GV chốt các kiến thức.

- Nhận xét giờ học. 

- Chuẩn bị tiết sau.


Tiết 2:                                           Thủ công

Cắt, dán hình chữ nhật ( tiết 1)

I- Mục tiêu:

- Giúp HS biết cách cắt, dán hình chữ nhật.

- Kĩ năng kẻ hình và cắt dán hình sao cho đúng.
- Giữ gìn đồ dùng học tập, vệ sinh lớp.

II- Đồ dùng:

- Giáo viên: bài mẫu.

- Học sinh: Giấy màu, giấy kẻ ô, bít chì, thước kẻ, hồ gián.

III- Hoạt động dạy - học:


	1. Kiểm tra.
	

	- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS .
	- Nhận xét sự chuẩn bị của bạn.

	2. Giới thiệu bài.
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- Nắm yêu cầu của bài

	3. Quan sát nhận xét.
	- Hoạt động cá nhân.

	- Yêu cầu HS quan sát hình chữ nhật.

- HCN có mấy cạnh, độ dài các cạnh?

- Kể tên những vật có dạng hình chữ nhật?
	- HCN có 4 cạnh, 2 cạnh dài, 2 cạnh ngắn.

- Bàn, bảng…

	KL: HCN có hai cạnh dài bằng nhau, hai cạnh ngắn bằng nhau.
	- HS theo dõi

	4. Hướng dẫn thực hành .
	- Hoạt động cá nhân.

	- Hướng dẫn cách lấy 4 điểm để vẽ HCN.
	- HS quan sát.

	- Hướng dẫn cắt HCN.
	- HS theo dõi

	- Hướng dẫn dán HCN.
	- HS theo dõi.

	- Hướng dẫn HS cách vẽ và xé, dán hình chữ nhật.
	- HS thực hành.

	- Cho HS lên trưng bày sản phẩm.

- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS mang bài của mình lên bảng.

- Bình chọn bạn có sản phẩm đẹp.

	IV.Củng cố - dặn dò .
	


- Nhận xét giờ học.Chuẩn bị giờ sau: Giấy màu, kéo, hồ dán, bút chì.


Tiết 3:                                   Luyện viết chữ đẹp

Luyện viết: chữ hoa A, Ă, Â
 oăn, oắt, thoăn thoắt, uốn xoăn, chỗ ngoặt                      

I.Mục tiêu. 

- HS nắm được cách đọc , viết các chữ hoa. biết đánh vần, phân tích các tiếng oăn, oắt, thoăn thoắt, chỗ ngoặt                      

- HS rèn chữ viết cho đẹp.

- Cần cù ,chịu khó. 

II.Đồ dùng. 
- Bảng con ,phấn.

III.Hoạt động dạy, học. 

	1.Kiểm tra.

- GV kiểm tra đồ dùng của HS…

- Nhận xột.

2.Bài mới. 

 a. Hướng dẫn viết chữ hoa a, ă, â
- GV đưa mẫu chữ hoa a lờn bảng.

- Gọi HS  đọc .

- Chữ hoa a gồm mấy nét?

- GV viết mẫu

 - Cho HS viết bảng con chữ hoa a

- Nhận xét, chỉnh sửa.

- Chữ hoa ă, â tương tự.

b. Hướng dẫn viết vần oăn

- GV đưa mẫu chữ ghi vần oăn lờn bảng.

- Gọi HS  đọc .

- Tỡm cỏc tiếng cú vần oăn?

- Vần oăn gồm mấy nột?

- GV viết mẫu.

- Cho HS viết bảng con vần oăn.

- Nhận xét, chỉnh sửa.

- vần oắt tương tự.

- GV đưa mẫu vần oắt lờn bảng.

- Yờu cầu đọc vần.

- Tỡm tiếng cú chứa vần oắt?

- Vần oắt có mấy nột?

GV hướng dẫn viết bảng.

- Cho HS viết bảng con .

- Nhận xét, chỉnh sửa.

c. Hướng dẫn viết từ thoăn thoắt

- GV đưa chữ mẫu từ thoăn thoắt

- GV gọi HS đọc từ

- Từ thoăn thoắt gồm cú cỏc tiếng nào ghộp lại.

- GV viết mẫu.

- Yêu cầu HS viết bảng.

- Theo dõi, chỉnh sửa.

d. Viết vở.

- GV cho HS viết vở em tập viết .

- Nhận xét, chỉnh sửa.

IV. Củng cố ,dặn dò. 

- Nêu lại các tiếng, từ vừa học?
- Nhận xét về tiết học. 

- Chuẩn bị bài sau.
	- HS viết bảng theo dóy.

- HS theo dõi.

- Cá nhân, lớp đọc

- HS nêu

- HS theo dõi.

- HS viết bảng.

- HS theo dõi.

- Cá nhân, lớp đọc

- HS tự nêu

- Gồm 3 nột, 1 nột giống chữ o viết trước, 

1 nột giống chữ ă, 1 nột giống chữ n viết sau.

- HS theo dõi.

- HS viết bảng.

- Cá nhân, lớp đọc.

- chỗ ngoặt,... 

- có 3 nét .1 nét giống chữ o, 1 nét giống chữ ă, 1 nét giống chữ t…

- HS luyện viết bảng con.

- HS đọc.

- Tiếng thoăn và tiếng thoắt

- HS viết bảng con.

- HS viết vở
- HS nêu lại.



Thứ năm ngày 22 tháng 1 năm 2015
Buổi chiều

Tiết 1:                               Tiếng việt (tăng)

Ôn lại mối liờn hệ giữa cỏc vần

I. Mục tiêu.
- HS nhớ lại cách làm trũn mụi cỏc nguyờn õm khụng trũn mụi và cỏch làm trũn mụi vần cú õm chớnh và õm cuối.

- Rốn kĩ năng đọc đỳng, nhanh.

- HS đọc to rõ ràng. Yêu thích môn học.

II. Đồ dùng. 

- SGK, bảng con.

- Phấn, bút.

III. Hoạt động dạy, học.

	1.Ôn lại cỏch làm trũn mụi vần cú õm chớnh và õm cuối?
- nờu cỏch làm trũn mụi cỏc nguyờn õm khụng trũn mụi?

- Nờu cỏch làm trũn mụi  õm e, a?

- GV đọc cỏc vần khụng trũn mụi đó học

an, ang, ac, anh…

- Gọi HS đọc cỏc vần.

Ôn lại cỏch làm trũn mụi õm ia?

Nờu cỏch làm trũn mụi õm i?

- i ngắn biến thành y dài.

- GV nờu vần khụng trũn mụi ia, iờ.

- Nờu cỏch làm trũn mụi vần ia, iờ?

- Nhận xột, củng cố.
2. Viết.

- GV cho HS viết bảng con các tiếng , từ cú vần vừa học: Quỏt thỏo, hoang sơ, thu hoạch, khuya khoắt…

- Viết vở ô ly.

- Nhận xét, củng cố.

3. Đọc.

- Yêu cầu HS đọc trên bảng lớp, SGK.

- GV chỉ bất kì tiếng , từ trên bảng.

- Luyện đọc SGK .

- Thi đọc theo dãy.

- Theo dõi, giúp đỡ HS.

Bài tập.Điền vần oac hay oang?

q…quỏc
q…gỏnh

toang t…
nất t…

- Yờu cầu HS làm bài vào vở.

- Nhận xột, chữa bài.

IV. Củng cố, dặn dò. 

- Bài học ôn lại vần gì?

- Nhận xét về giờ học. 

- Chuẩn bị đồ dùng sách vở học tập.
	- HS nhắc lại.

- Thờm õm đệm o vào đằng trước cỏc nguyờn õm khụng trũn mụi.

- a-oa, e-oe

- HS làm trũn mụi.

an- oan, ang- oang, ac- oac

- HS luyện đọc vần

- Cỏ nhõn, lớp đọc..

- Thờm õm đệm u vào đằng trước õm i?

i- uy

- HS tự nờu

ia- uya, iờ- uyờn

- HS viết vở

- HS luyện đọc.

- HS nêu yêu cầu bài tập.

- Chũă bài, chốt đáp án đúng:

Quang quỏc   quang gỏnh

Toang toỏc    nất toỏc

- HS tự nờu

- HS lắng nghe.



Tiết 2:                                   Luyện viết chữ đẹp

Luyện viết: chữ hoa B

uân, uất, quần quật, tầm xuân, chậu quất

I.Mục tiêu. 

- HS nắm được cách đọc , viết chữ hoa B, biết đánh vần, phân tích các tiếng uân, uất, quần quật, tầm xuân, chậu quất.

- HS rèn chữ viết cho đẹp.

- Cần cù ,chịu khó. 

II.Đồ dùng. 
- Bảng con ,phấn.

III.Hoạt động dạy, học. 

	1.Kiểm tra.

- GV kiểm tra đồ dùng của HS…

- Nhận xột.

2.Bài mới. 

 a. Hướng dẫn viết chữ hoa B
- GV đưa mẫu chữ hoa B lờn bảng.

- Gọi HS  đọc .

- Chữ hoa B gồm mấy nét?

- GV viết mẫu

 - Cho HS viết bảng con chữ hoa B
- Nhận xét, chỉnh sửa.

b. Hướng dẫn viết vần uân
- GV đưa mẫu chữ ghi vần uân lờn bảng.

- Gọi HS  đọc .

- Tỡm cỏc tiếng cú vần uân?

- Vần uân gồm mấy nột?

- GV viết mẫu.

- Cho HS viết bảng con vần uân.

- Nhận xét, chỉnh sửa.

+ vần uât tương tự.

- GV đưa mẫu vần uât lờn bảng.

- Yờu cầu đọc vần.

- Tỡm tiếng cú chứa vần uât?

- Vần oăt có mấy nột?

GV hướng dẫn viết bảng.

- Cho HS viết bảng con .

- Nhận xét, chỉnh sửa.

c. Hướng dẫn viết từ quần quật
- GV đưa chữ mẫu từ quần quật
- GV gọi HS đọc từ

- Từ thoăn thoắt gồm cú cỏc tiếng nào gộp lại.

- GV viết mẫu.

- Yêu cầu HS viết bảng.

- Theo dõi, chỉnh sửa.

Các từ tầm xuân, chậu quất (tương tự)

d. Viết vở.

- GV cho HS viết vở em tập viết .

- Nhận xét, chỉnh sửa.

IV. Củng cố ,dặn dò. 

- Nêu lại các tiếng, từ vừa học?
- Nhận xét về tiết học. 

- Chuẩn bị bài sau.
	- HS viết bảng theo dóy.

- HS theo dõi.

- Cá nhân, lớp đọc

- HS nêu

- HS theo dõi.

- HS viết bảng.

- HS theo dõi.

- Cá nhân, lớp đọc

- HS tự nêu

- Gồm 3 nột, 1 nột giống chữ u viết trước, 

1 nột giống chữ â, 1 nột giống chữ n viết sau.

- HS theo dõi.

- HS viết bảng.

- Cá nhân, lớp đọc.

- bất khuất, luật,... 

- có 3 nét .1 nét giống chữ u, 1 nét giống chữ â, 1 nét giống chữ t…

- HS luyện viết bảng con.

- HS đọc.

- Tiếng quần và tiếng quật
- HS viết bảng con.

- HS phân tích và luyện viết bảng con từng từ.
- HS viết vở
- HS nêu lại.



Tiết 3 :         Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Cảnh đẹp quê hương

I-Mục tiêu:

- Tiếp tục cho HS tìm hiểu chủ điểm : Uống nước nhớ nguồn.

- Tổ chức cho HS  tìm hiểu về cảnh đẹp quê hương.

- HS có ý thức tôn trọng và tự hào, giữ gìn về cảnh đẹp quê hư​ơng.

II-Đồ dùng dạy học: 

- 1 số tranh ảnh về quê hương.

III-Các hoạt động dạy học chủ yếu:

1) Kiểm tra: Sự chuẩn bị của HS.

2) Bài mới 

	a-GV nêu yêu cầu giờ học.

b-Tổ chức cho HS tìm hiểu về cảnh đẹp quê hương.

- GV cho HS quan sát tranh về cảnh đẹp quê hương, nêu một số câu hỏi để HS trả lời:

+Quê hương Thanh Miện chúng ta có những cảnh gì?

+Những cảnh đó có gì đáng nhớ?

+Ngoài những cảnh đẹp trong tranh, ảnh, em còn biết những cảnh đẹp nào nữa?

+Cảnh đẹp đó em đã được đi tham quan hay được biết qua tranh ảnh?

+Nơi đó có những gì, em có thích không?

+ở địa phương mình có những cảnh đẹp nào, ở đâu?

+Trong huyện mình có những cảnh đẹp nào, hãy tả lại cho cả lớp nghe?

+Em có yêu quý những cảnh đẹp đó không?

+Em cần phải làm gì để giữ gìn các cảnh đẹp đó?

- GV tuyên dương HS có ý thức tốt.

+Em có biết bài hát nào ca ngợi cảnh đẹp quê hư​ơng?
	-HS quan sát tranh và trả lời.

-HS khác nhận xét, bổ sung.

-…HS nêu.

-…đảo cò Chi Lăng Nam.

-…có.

-…bảo vệ, chăm sóc, nhắc nhở mọi ngư​ời cùng thực hiện cho tốt.

-…Quê hương t​ươi đẹp,…

	
	


3-Củng cố, dặn dò:

-Nhận xét giờ học

-Tuyên dương HS có ý thức và thái độ tốt trong khi làm việc.


                                     Thứ sáu ngày 23 tháng 1 năm 2015

Tiết 1,2:                                     Tiếng Việt

Vần /en/, /et/.
                 Dạy theo sách thiết kế Tiếng Việt Lớp 1- CGD tập 2( trang 180- 183)


Tiết 3:                                               Toán

Tiết 84: Bài toán có lời văn .

I- Mục tiêu:

1. Kiến thức: HS nhận biết bài toán có lời văn thường có hai phần: các số và câu hỏi.

2. Kĩ năng: HS đọc được bài toán có văn, chú ý đến hai yêu tố trên.

3. Thái độ: Yêu thích môn Toán.

II- Đồ dùng:

Giáo viên: Tranh vẽ bài toán như SGK phóng to.

III- Hoạt động dạy học chính:
	1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 

- Đặt tính rồi tính:  14 + 4              17 - 5                18 – 8

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài toán có văn  
	

	- Gọi HS nêu yêu cầu bài 1, treo tranh vẽ mấy bạn
	- có 1 bạn và 3 bạn đến thêm

	- Gọi HS đọc bài toán, sau đó yêu cầu HS điền số thích hợp vào chỗ chấm
	- điền rồi đọc bài toán

	- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Theo câu hỏi này ta làm gì?

Chốt: Bài toán thường có hai phần : phần cho biết và phần hỏi.
	- có 1 bạn, thêm 3 bạn

- có tất cả bao nhiêu bạn

- tìm xem tất cả có bao nhiêu bạn

	Bài 2: Tiến hành tương tự bài tập 1
	

	Bài 3: Gọi HS nêu nhiệm vụ 
	- viết tiếp câu hỏi để có bài toán

	- Tranh vẽ gì? 

- Bài toán còn thiếu gì? Em hãy tự viết thêm câu hỏi

-Theo câu hỏi này ta làm gì?

Chốt: Trong câu hỏi phải có từ để hỏi “ hỏi, tất cả”, cuối câu hỏi có dấu ?
	- một gà mẹ và 7 gà con

- câu hỏi, HS tự viết và nêu các câu hỏi khác nhau

- tìm xem tất cả có bao nhiêu bạn

	4.Hoạt động 4: Trò chơi lập đề toán 

Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu

- Cho HS nhìn tranh thi nêu đề toán nhanh.

- Gọi HS nhận xét bài bạn
	 - đọc yêu cầu

- thi nêu đề toán



	5.Hoạt động 5: Củng cố- dặn dò
- Bài toán thường có mấy phần ? Là những phần nào?

- Nhận xét giờ học

- Xem trước bài: Giải toán có lời văn



Tiết 4:                                   Sinh hoạt lớp

I. Mục tiêu:

- HS nắm đư​ợc ư​u điểm, khuyết điểm. Nắm đư​ợc nhiệm vụ tuần tới.

- Giáo dục đạo đức cho HS.

II. Nhận xét tuần qua:

Ưuđiểm...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Khuyết điểm:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III. Ph​​​​ương hư​​​ớng tuần tới: 

- Duy trì nền nếp vở sạch chữ đẹp.

- Duy trì mọi nền nếp học tập ở lớp cho tốt.

- Học tậo tốt chào mừng ngày 3-2 và ngày 8- 3

- Khắc phục các hạn chế đã nêu trên.- Thi nói lời hay làm việc tốt. 
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